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CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
PRODUCT CERTIFICATION SCHEME

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
APPLICATION FOR CERTIFICATION






	Phần dành cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4

	Mã số khách hàng
	Code
	Người xem xét




BM.TT.01.01	Trang 5/5
18/8/2021
1. Thông tin chung
	1.1 Tên khách hàng
	- Tiếng Việt:	
- Tiếng Anh:	
- Tên viết tắt (nếu có):	

	1.2 Địa chỉ
	- Tiếng Việt:	
- Tiếng Anh:	

	1.3 Người đại diện có thẩm quyền
	- Họ, tên:	
- Chức vụ:	
- Điện thoại:	Email:	

	1.4 Người liên hệ
	- Họ, tên:	
- Chức vụ:	
- Điện thoại:	Email:	

	1.5 Loại hình doanh nghiệp
	Quốc doanh 	Nước ngoài 	Liên doanh 
Hợp danh 	Cổ phần 	TNHH 	Tư nhân 	
Khác 

	1.6 Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư
		
	

	1.7 Thông tin ký kết hợp đồng
	- Tài khoản số:	
- Tại ngân hàng:	
- Mã số thuế:	


2. Thông tin chứng nhận
	2.1 Loại hình chứng nhận
	Chứng nhận lần đầu 	Chứng nhận mở rộng 
Chứng nhận lại 	Chứng nhận nâng cấp 
Khác 

	2.2 Chuẩn mực chứng nhận
		
	

	2.3 Tổng số CBNV:	
Trong đó, số CBNV liên quan đến sản phẩm đề nghị chứng nhận:	
Nếu sản xuất theo ca, số CBNV trong ca sản xuất chính:	

	2.4 Nếu trụ sở và nơi sản xuất không cùng địa điểm, đề nghị cho biết địa chỉ, khoảng cách giữa địa điểm với trụ sở, số lượng CBNV liên quan tới sản phẩm tại mỗi địa điểm
	- Địa điểm 1:	
	
	
- Địa điểm 2:	
	
	
- Địa điểm 3:	
	

	2.5 Sản phẩm đăng ký chứng nhận

	Sản phẩm
	Nhãn hiệu (Trade mark)*
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Sản lượng hàng năm
	Doanh thu
	Tỷ trọng doanh thu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	* Ghi chú: Nếu nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, đề nghị gửi kèm bản sao của Giấy chứng nhận. Nếu chưa thực hiện việc đăng ký bảo hộ, đề nghị KH liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm đảm bảo sản phẩm được chứng nhận không bị làm giả hoặc nhái nhãn hiệu.

	2.6 Khách hàng đã áp dụng HTQL khác (ISO 9001, ISO 22000,…)
		Có 	                       Không 	
Nếu có xin nêu rõ tiêu chuẩn và tổ chức chứng nhận:
	
	
	
Nếu không, xin trả lời các câu hỏi chi tiết dưới đây về hệ thống đảm bảo chất lượng đang áp dụng:

	Khách hàng có thực hiện các hoạt động sau đây
	Có
	Chưa

	1. 
	Ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng, bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về chất lượng
	
	

	2. 
	Xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa các đơn vị cá nhân trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm đăng ký chứng nhận
	
	

	3. 
	Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ và kế hoạch kiểm soát chất lượng của các sản phẩm đăng ký chứng nhận
	
	

	4. 
	Xây dựng thủ tục và thực hiện kiểm soát các tài liệu chất lượng
	
	

	5. 
	Kiểm soát vật tư, nguyên liệu sản xuất
	
	

	6. 
	Nhận biết sản phẩm và trạng thái kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	7. 
	Kiểm soát các quá trình sản xuất
	
	

	8. 
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn
	
	

	9. 
	Xây dựng thủ tục và thực hiện việc kiểm soát hồ sơ chất lượng
	
	

	10. 
	Kiểm soát, hiệu chuẩn và bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm
	
	

	11. 
	Xây dựng thủ tục và thực hiện kiểm soát và xử lý các sản phẩm không phù hợp
	
	

	12. 
	Xây dựng thủ tục và thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp
	
	

	13. 
	Kiểm soát việc xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng 
	
	

	14. 
	Xây dựng thủ tục và thực hiện xử lý khiếu nại của khách hàng
	
	

	15. 
	Đào tạo và lưu giữ hồ sơ đào tạo
	
	

	2.7 Năng lực thử nghiệm sản phẩm đề nghị chứng nhận

	2.7.1 Thiết bị thử nghiệm

	TT
	Tên thiết bị
	Phạm vi đo
	Cấp chính xác
	Chu kỳ kiểm định/hiệu chuẩn
	Lần kiểm định/hiệu chuẩn gần nhất

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	2.7.2 Nhân viên thử nghiệm

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	2.8 Thông tin về thử nghiệm sản phẩm đăng ký chứng nhận

	1. 
	Tên chỉ tiêu của tiêu chuẩn áp dụng
	Phương pháp thử nghiệm
	Nơi thử nghiệm
	Ghi chú

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	2.9 Thời gian đề nghị đánh giá
	 Đánh giá sơ bộ:	
 Đánh giá chính thức:	


3. Các thông tin khác
	3.1 Xin vui lòng cho biết thông tin về đơn vị tư vấn (nếu có)
		
	
	

	3.2 Xin vui lòng cho biết các yêu cầu khác (nếu có)
		
	
	


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và cam kết các thông tin trên là đúng sự thật./.
   ................, ngày… tháng…năm……
Đại diện tổ chức/ cá nhân
       (Ký tên và đóng dấu)
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